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SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ 

TRƯỜNG THPT GIO LINH 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 LỚP 12  

NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN VẬT LÝ  

24/04/2025 

 Thời gian làm bài : 45 Phút; 
 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

 (Đề có 03 trang) 

Họ tên : ...............................................................  

Số báo danh : ...................  

 
Cho biết: 1 uc2 = 931,5 MeV; 1eV = 1.6.10-19J; 1MeV = 1.6.10-13J; g = 9,8m/s2; 

  

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 

18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để 

 A. quá trình phóng xạ lặp lại như lúc đầu. 

 B. một nửa số nguyên tử chất ấy biến đổi thành chất khác. 

 C. hằng số phóng xạ của chất ấy giảm đi còn một nửa. 

 D. khối lượng ban đầu của chất ấy giảm đi một phần tư. 

Câu 2: Hạt nhân X có 17 proton và 18 neutron. Kí hiệu nào sau đây là đúng cho hạt nhân X? 

 A. 
17

18
X.

 B. 
17

35
X.

 C. 
18 X.17  D. 

X.35

17  

Câu 3:  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt 

hạch? 

 A. Phản ứng nhiệt hạch xảy ra với các hạt nhân nặng. 

 B. Phản ứng hạt nhân trên Mặt Trời chủ yếu là phản ứng nhiệt hạch. 

 C. Điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra là cần nhiệt độ rất cao. 

 D. Phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đều là phản ứng toả năng lượng. 

Câu 4: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ 

 A. các nuclôn.  B. các nơtron.  C. các electron. D. các prôtôn.  

Câu 5: Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia tử ngoại? 

 A. Tia -. B. Tia . C. Tia . D. Tia +. 

Câu 6: Một hạt nhân có kí hiệu: 16

8O . Số nuclôn trong hạt nhân này là 

 A. 16.  B. 10.  C. 8. D. 7. 

Câu 7: Tia phóng xạ nào sau đây có khả năng đâm xuyên mạnh nhất? 

 A. Tia +. B. Tia -. C. Tia .          D. Tia . 

Câu 8: Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện có biểu thức 

 A. F=IB        B. F=IBL.sinα    C. F=IBL.tanα D. F=IBL.cosα 

Câu 9: Biết khối lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân 16

8 O  lần lượt là 1,0073 amu; 1,0087 amu; 

15,9904 amu và 1amu = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 16

8 O  xấp xỉ bằng 

 A. 190,81 MeV. B. 14,25 MeV.          

 C. 18,76 MeV.    D. 128,17 MeV.            

Câu 10: Phản ứng phân hạch: 

 A. là phản ứng hạt nhân thu năng lượng. 

 B. là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn. 

 C. chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao cỡ hàng chục triệu độ. 

 D. là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng hơn. 

Câu 11: Để bảo quản thực phẩm người ta sử dụng: 

 A. Tia bêta                   B. Tia gamma 

 C. Tia alpha         D. Tia X           

Câu 12: Một hạt nhân bền vững khi có 

 A. năng lượng liên kết càng lớn.         B. số nuclôn càng lớn. 
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Hình 1 

 C. năng lượng liên kết riêng càng lớn.     D. số nuclôn càng nhỏ. 

Câu 13: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa vào hiện tượng 

 A. dòng điện tạo ra từ trường. B. nam châm hút sắt. 

 C. cảm ứng điện từ. D. hiệu ứng Jun-Lenx. 

Câu 14: Một khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ B
ur

 hợp với pháp tuyến 

mặt phẳng khung dây một góc . Từ thông qua khung dây là 

 A. Ф BStan .=   B. Ф BS.=  C. Ф BScos=  . D. Ф BSsin .=   

Câu 15: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi các hạt nhân của chúng có 

 A. khối lượng giống nhau nhưng số proton khác nhau 

 B. số nơtron giống nhau nhưng số proton khác nhau 

 C. số nuclôn giống nhau nhưng số nơtron khác nhau 

 D. số proton giống nhau nhưng số nơtron khác nhau 

Câu 16: Đại lượng đặc trưng cho từ trường về khả năng tác dụng lực tại một điểm là 

 A. từ thông. B.  cường độ điện trường     

 C. suất điện động. D. cảm ứng từ.      

Câu 17: Hạt nhân 234

92 U  phóng xạ α với phương trình là:  

 A. 234 4 230

92 2 90U He Th→ +   B. 234 234

92 90U Th→+   

 C. 234 230

92 90U U→+   D. 234 2 232

92 4 88U He U→ +  

Câu 18: Một hạt nhân có năng lượng liên kết là ΔE, tổng số nucleon của hạt nhân là A. Năng lượng 

liên kết riêng của hạt nhân là ε, công thức tính ε nào sau đây là đúng? 

 A. 
2

E

A



= . B. .A E =  .  C. 

A

E
 =


.  D. 

E

A



= . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý 

a), b), c), d). Trong mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai. Riêng các lớp 12C1,C2,C3 chỉ trả lời câu 1 

và câu 2. 

Câu 1. Sạc không dây ( hình 1) hoạt động dựa trên hiện 

tượng cảm ứng điện từ như máy biến áp. Kết nối được 

thực hiện giữa hai cuộn cảm; dòng điện xoay chiều qua 

cuộn sơ cấp sẽ biến thiên sinh ra suất điện động cảm 

ứng trong cuộn thứ cấp để sạc pin điện thoại. 

 

 

 

 

 

 

a) Cuộn sơ cấp trong sạc không dây được nối với dòng điện xoay chiều để tạo ra từ 

trường cảm ứng. 

b) Từ trường cảm ứng tại cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp có cùng tân số.  

c) Sạc không dây có thể sử dụng nguồn điện một chiều được chuyển đổi qua mạch dao 

động để tạo ra từ trường biến thiên. 

d) Sạc không dây có thể hoạt động ngay cả khi điện thoại và sạc ở cách xa nhau.  

Câu 2. Hạt nhân 27

13 Al  có 

a) 13 hạt proton 

 

b) 14  hạt notron 

c) điện tích bằng +13e 

d) 13 hạt nucleon 
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Câu 3. 16O
8

là đồng vị bền và phổ biến nhất của nguyên tố oxygen (với tỉ lệ 99,762% trong tự 

nhiên). Mỗi hạt nhân 16O
8

 có khối lượng xấp xi 15,990523 amu. Biết khối lượng proton và neutron 

lần luợt là 1,007276 amu và 1,008665 amu. 

a) Mỗi hạt nhân 16O
8

 có chứa số lượng proton và neutron bằng nhau.   

b) Độ hụt khối của hạt nhân 16O
8

 là 0,137005 amu. 

c) Năng lượng liên kết của hạt nhân 16O
8

 là 325 MeV. 

d) Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 16O
8

 là 7,976 MeV/nucleon ( Kết quả làm tròn 

đến ba chữ số thập phân sau dấu phẩy ). 

Câu 4. Một nhà máy điện hạt nhân sử dụng nguyên liệu hạt nhân là . Biết rằng mỗi phân hạch 

sẽ toả năng lượng 200 MeV. Hiệu suất phát điện của nhà máy là 36%. Công suất phát điện của nhà 

máy là 1 400 MW. 

a) Lò phản ứng hạt nhân đã sử dụng phản ứng hạt nhân phân hạch của . 

b) Nhà máy điện hạt nhân trực tiếp phát khí thải ô nhiễm môi trường như   

c) Khối lượng của nguyên liệu  nhà máy tiêu thụ trong 1 năm là 1,2 tấn 

d) Khối lượng than đá tiêu thụ để sản xuất ra năng lượng điện tương đương là . 

Biết rằng năng suất toả nhiệt của than đá là 30 MJ/kg. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. 

Câu 1. Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 10 cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 

0,2 T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với từ trường một góc α = 30°. Từ thông qua S là 

 Tính a? 

Câu 2. Cho hạt nhân Đơtêri D2

1 . Biết mp = 1,0073 amu; mn = 1,0087 amu; mD = 2,0136 amu; 1 amu 

= 931MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân D2

1 bằng bao nhiêu MeV? (Kết quả làm tròn sau 

dấu phẩy hai chữ số thập phân). 

Câu 3. Một chất phóng xạ tại thời điểm ban đầu có 2000 hạt nhân với chu kì bán rã là T. Sau khoảng 

thời gian 2T số hạt nhân còn lại là bao nhiêu? 

 

------ HẾT ------ 
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Phần đáp án câu trắc nghiệm:  

 
0001 0003 

1 B B 

2 D D 

3 A C 

4 A C 

5 C A 

6 A B 

7 D D 

8 B C 

9 D A 

10 B B 

11 B A 

12 C D 

13 C A 

14 C D 

15 D C 

16 D D 

17 A D 

18 D B 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 

đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong 

mỗi ý a), b), c), d). Trong mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai. Riêng các lớp 12C1,C2,C3 chỉ 

trả lời câu 1 và câu 2. 

Câu 1. Sạc không dây ( hình 1) hoạt động dựa trên 

hiện tượng cảm ứng điện từ như máy biến áp. Kết 

nối được thực hiện giữa hai cuộn cảm; dòng điện 

xoay chiều qua cuộn sơ cấp sẽ biến thiên sinh ra suất 

điện động cảm ứng trong cuộn thứ cấp để sạc pin 

điện thoại. 

 

 

 

 

a) Cuộn sơ cấp trong sạc không dây được nối với dòng điện xoay chiều để tạo ra 

từ trường cảm ứng. 

b) Từ trường cảm ứng tại cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp có cùng tân số.  

c) Sạc không dây có thể sử dụng nguồn điện một chiều được chuyển đổi qua mạch 

dao động để tạo ra từ trường biến thiên. 

d) Sạc không dây có thể hoạt động ngay cả khi điện thoại và sạc ở cách xa nhau.  

Hướng dẫn: 

Phát biểu a) b) c) d) 

Đúng/Sai Đúng Đúng Đúng Sai 

a) Đúng. 

Cuộn sơ cấp cần tạo ra từ trường biến thiên nên nối với dòng điện xoay chiều. 

b) Đúng. 

c) Đúng. 

d) Sai. 

Cần đặt điện thoại trên cục sạc không dây hoặc gần cục sạc để từ thông qua cuộn dây biến 

thiên và sinh ra dòng điện cảm ứng nạp cho điện thoại. 

Câu 2. Hạt nhân 27

13 Al  có 

a) 13 hạt proton 

 

b) 14  hạt notron 

c) điện tích bằng +13e 

d) 13 hạt nucleon 

 

Hướng dẫn: 

Phát biểu a) b) c) d) 

Đúng/Sai Đúng Đúng Đúng Sai 

Hình 1 



 

2 
 

Câu 3. 16O
8

là đồng vị bền và phổ biến nhất của nguyên tố oxygen (với tỉ lệ 99,762% trong tự 

nhiên). Mỗi hạt nhân 16O
8

 có khối lượng xấp xi 15,990523 amu. Biết khối lượng proton và 

neutron lần luợt là 1,007276 amu và 1,008665 amu. 

a) Mỗi hạt nhân 16O
8

 có chứa số lượng proton và neutron bằng nhau.   

b) Độ hụt khối của hạt nhân 16O
8

 là 0,137005 amu. 

c) Năng lượng liên kết của hạt nhân 16O
8

 là 325 MeV. 

d) Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 16O
8

 là 7,976 MeV/nucleon ( Kết quả làm tròn 

đến ba chữ số thập phân sau dấu phẩy ). 

Hướng dẫn 

Phát biểu a) b) c) d) 

Đúng/Sai Đúng Đúng Sai Đúng 

Câu 4. Một nhà máy điện hạt nhân sử dụng nguyên liệu hạt nhân là 𝑈235 . Biết rằng mỗi phân 

hạch sẽ toả năng lượng 200 MeV. Hiệu suất phát điện của nhà máy là 36%. Công suất phát 

điện của nhà máy là 1 400 MW. 

a) Lò phản ứng hạt nhân đã sử dụng phản ứng hạt nhân phân hạch của 𝑈235 . 

b) Nhà máy điện hạt nhân trực tiếp phát khí thải ô nhiễm môi trường như  𝐶𝑂2, 𝐶𝑂 … 

c) Khối lượng của nguyên liệu 𝑈235  nhà máy tiêu thụ trong 1 năm là 1,2 tấn 

d) Khối lượng than đá tiêu thụ để sản xuất ra năng lượng điện tương đương là 4,2. 106𝑡ấ𝑛. 

Biết rằng năng suất toả nhiệt của than đá là 30 MJ/kg; 1𝑀𝐽 = 1,6. 10−13𝐽. 
 Hướng dẫn  

Phát biểu a) b) c) d) 

Đúng/Sai Đúng Sai Sai Sai 

a) Đúng 

b) Sai 

c) 1 năm = 365.86400 = 31536000 giây 

-Năng lượng nhà máy phát điện sinh ra trong 1 năm: 

Aci = P.t=1400.106.31536000 = 4,42.1016 J 

-Năng lượng do phản ứng phân hạch sinh ra: 

𝐻 =
𝐴𝑐𝑖

𝐴
→ 𝐴 =

𝐴𝑐𝑖

𝐻
=

4,42. 1016

36%
= 1,23. 1017𝐽 

-Mỗi phản ứng phân hạch toả năng lượng 200 MeV nên số phản ứng phân hạch có được: 



 

3 
 

𝑛 =
1,23.1017

200.1,6.10−13 = 3,84. 1027 𝑝ℎả𝑛 ứ𝑛𝑔  

- Mỗi một phản ứng phân hạch dùng 1 nguyên tử 𝑈235  nên số phản ứng phân hạch bằng với số 

nguyên tử 𝑈235  là 3,84.1027 nguyên tử. 

-Khối lượng 𝑈235 . cần dùng trong 1 năm là: 

𝑚 =
3,83. 1027

6,02. 1023
. 235 = 1,5. 106𝑔 = 1,5 𝑡ấ𝑛 

d) Lượng than đá cần sử dụng:  

𝑚 =
1,23. 1017

30. 106
= 4,1. 109𝑘𝑔 = 4,1. 106 𝑡ấ𝑛  

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. 

Câu 1. Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 10 cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng 

từ B = 0,2 T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với từ trường một góc α = 30°. Từ thông qua S 

là 𝑎. 10−4𝑊𝑏. Tính a? 

Hướng dẫn 

 𝛷 = 𝐵𝑆 𝑐𝑜𝑠(𝑛⃗ , 𝐵⃗ ) = 1,0. 10−4𝑊𝑏 

Đáp án: 1    

Câu 2. Cho hạt nhân Đơtêri D2

1 . Biết mP = 1,0073 amu; mN = 1,0087 amu; mD = 2,0136 amu; 

1 amu = 931MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân D2

1 bằng bao nhiêu MeV? (Kết quả 

làm tròn sau dấu phẩy hai chữ số thập phân). 

Hướng dẫn 

Đáp án: 2 , 2 3 

Độ hụt khối của hạt nhân D :Δm = ∑ mP + ∑ mN ─ mD = 1.mP +1.mN – mD = 0,0024 amu 

Năng lượng liên kết của hạt nhân D : Wlk = Δm.c2 = 0,0024.uc2   2,23 MeV  

Câu 3. Một chất phóng xạ tại thời điểm ban đầu có 2000 hạt nhân với chu kì bán rã là T. Sau 

khoảng thời gian 2T số hạt nhân còn lại là bao nhiêu hạt nhân? 

Hướng dẫn 

Đáp án: 5 0 0  

 

0.2 500
t
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